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TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
NĂM HỌC 2019 – 2020
TỔ: TIN HỌC

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN 
BÀI CHO HỌC SINH ONLINE TRÊN MẠNG

MÔN TIN HỌC
I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
Theo phân phối chương trình từ ngày 03/02/2020 đến ngày 15/02/2020 như sau:

Khối 10: 
Bài 15: làm quen với Microsoft Word (4 tiết)
Khối 11: 


Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp


Bài 15: Thao tác với tệp


Bài tập thực hành (2 tiết)

II. KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN BÀI CHO HỌC SINH ONLINE TRÊN MẠNG

Do đặc điểm môn học và để giúp học sinh tự học, tự tìm hiểu kiến thức tại nhà trong thời gian được nghỉ do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-Corona gây ra từ ngày 03/02/2020 đến ngày 15/02/2020 tổ tin học có kế hoạch như sau:

a. Hình thức:

· Nội dung môn học được đăng trên trang web của nhà trường.

· Thông tin cho toàn thể học sinh khối 10 và 11 qua tin nhắn VietSchool để học sinh truy cập vào web trường xem thông tin.

· Học sinh tự học, tự tìm hiểu tại nhà, nếu thắc mắc email hỏi giáo viên giảng dạy.

b. Nội dung: 

Khối 10:

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1

	Lý thuyết cần xem trước khi thực hành 

· Các thao tác trên tập tin (mở, lưu, đóng). 

· Định lề trang in (Page Setup)

· Cách gõ văn bản có dấu (tiếng Việt), không dấu (tiếng Anh, tiếng Pháp, ...).

· Định dạng ký tự (Font, size, style, ...). 

· Các thao tác sao chép, cắt, dán. 

· Định dạng đoạn (Paragraph). 

· Chia cột (Column)

· Tạo chữ lớn đầu dòng (Drop Cap) 


Thực hành:

Bài 1: 

1. Định lề trang in (Page Setup) theo các yêu cầu sau: 

Top : 2cm, Bottom : 2cm, Left : 2cm, Right : 2cm, Gutter: 1cm; Gutter position: left. 

Orientation: portrait; Multiple pages: mirror margin; Khổ giấy: A4. 

2. Tạo văn bản (với Font: Times New Roman, Size: 12) có nội dung như sau: 

[image: image1.png]Chiing ta cé thé nhip vin ban & dang chi thudng hodc chir in d€ rdi sau do dbi sang mot kiéu
chit thich hop sau khi thye hién mét thao tic rit don gian. Sau khi chon doan vin ban cin ddi
kiéu, ta chi cn nhén t hop phim shift+f3 (hogc chon biéu twong Change Case trong nhom
Font ciia tab Home)

Céc lénh thudng ding trong vin ban c6 thé trinh bay nhanh nho métbiéu twgng lénh (Nat
lénh) trong nhém Font cia tab Home nhw chon Bold dé tao chit dam, Italic dé tao chi
nghiéng, Underline tao ra chi¥ gach dudi hay két hop ca ba. |

Ngoai ra con ¢ cic lénh ciu ky hon danh phai mé ctra sé Font (CTRL+D) dé trinh bay nhu
dung Underline dé gach dudi ndi dung: gach dudi cho timg tir mot, gach dudi hai nét, gach
dudi bing nét dit, gach dudi bing nét lugn séng, Strikethrough tao ra chi gach gitra, Double
Strikethrough tao ra chi gach gitra nét doi, cic lénh Superscript va Subscript giop ching ta
ta0 duge mot biéu thrc don gidn c6 dang nhwalx2+b1y2=0 hoje H20, cic lénh Shadow,
Outline, Emboss, Engrave la mot cai tién tir Word 97 tré i, vén tir cach g5 chi¥ thuong co thé
d6i sang chivin hoje chi¥in c6 kich thuée nhé hon nhévio 1énh all caps hojc small caps.
Céc lénh trong lop Character Spacing ¢6 tic dung diéu chinh chi tiét cho doan van ban vé mit
khong cich va vi tri.

Khoang cich gitta cdc ky tu cé thé thay déi d& dang nho ding céc 1énh trong thude tinh.
Spacing (tab Home — Font —> Character Spacing):

Normal: Truéng THPT Nguyén Khuyén

Expanded (2pt): Truéng THPT Nguyén Khuyén

Condensed (1pt): Truong THPT Nguyén Khuyén

Vi mét doan vin ban cé thé duge dua 1én cao hoje chuyén xudng thip nhe céc lénh trong
thugc tinh Position (tab Home — Font — Character Spacing).





3. Chuyển đổi văn bản trên sang font chữ VNI-Times.

4. Định dạng văn bản vừa nhập theo định dạng như sau:

[image: image2.png]Chiing ta c6 th€ nhdp vin bdn & dang chif thudng hoic CHU IN d€ 16i sau d6 déi sang m6t
kiéu chit thich hop sau khi thyc hién mét thao tdc rit don gidn. Sau khi chon doan vin bin
cén ddi ki€u, ta chi cdn nhan 1§ hop phim SHIFT+F3 (hodc chon bi€u tugng Change Case
trong nhém Font ctia tab Home)

Céc lénh thudng ding trong vin ban ¢ thé trinh biy nhanh nhd mét biéu tugng lénh (Nt
1énh) trong nhém Font ciia tab Home nhv chon Bold dé tao chi¥ dam, Jralic dé'tgo chit
nghiéng, Underline tao ra chit gach dusi hay két hop cd ba.

Ngodi ra con c6 cdc 1énh cdu k hon danh phii mé cifa s6 Font (CTRL+D) dé trinh bay
nhvding Underline d€ gach dusi ndi dung: gach dusi cho titg tit mét, gach dusi hai nét,
gach dudi biing nét dtt, gachdwdi hing IELINIRS0RS, Strikethrough-tao-ra-chi¥ gach gifle,
Deuble-Stikethroush 120 ra ehit gaeh-gidlenéedés, cdc 16nh SR V3 subcip gitip chiing
ta 30 duge mot bicu thitc don gidn c6 dang nht aix>+biy?=0 hogc H;0, cdc lénh Shadow,
Qutline, Ermboss 14 mét cdi tién tit Word 97 tr6 di, van tit cach g5 chit thudng c6
thé d6i sang CHU IN hogc CHU IN CO KICH THUGC NHOG HON nhd vio lénh ALL CAPS hogc
SMALL CAPS.

Cc lénh trong 16p Character Spacing 6 tic dung diéu chinh chi tiét cho doan van bdn vé

mit khodng cdch va vi

Khodng cdch gitta cdc ky tr c6 thé thay d6i dé ding nhd ding cdc lénh trong thudc tinh

Spacing (tab Home —> Font —> Character Spacing):

Normal: Truong THPT Nguyén Khuyén

Expanded (2pt): Trudng THPT Nguyén Khuyén

Condened (12 Trkng THPT Nasgn Kngéa

Vi mot doan V2 B4R €6 e duge dua lén cao, b3 cdc lénh trong
chuyén xung thip

thuéc tinh Position (tab Home —> Font — Character Spacing).





Bài 2:

Nhập và định dạng 3 đoạn thơ sau:

[image: image3.png]Canh trai
Qué hwongla chim khé ngot
Cho con tréo hai mdingay
Qué hwongla dwong di hoc
Con vé rop buém vang bay
Canh gitra
Dau long hai 4 t6 nga
Thiiy Kidu la chi, em 1a Thiy Van
Mai c6t cach tuyét tinh than
Mbi ngwrdi mot vé muwdi phan ven mudi
Canh phai
Bay girem d c6 chong
Nhu chim vao 16ng nhu ca cén cau
Cé cén caubiét dau ma go'
Chim vao 15ng biét thué nao ra




Bài 3:

a. Nhập đoạn văn bản sau:

[image: image4.png]Hién nay Virus tin hoc da tr& nén quen thugc d6i véi nhirng ai thwong xuyén st dung
méyvi tinh. “Diéttri” ccvirus tin hoc cing 13 diéu khé dé dang: Chi can dung cac
chwong trinh diét virus (vén da ph bién khip noi) “quét” qua dia bi nhiém 12 xong ngay.
Ta c6 thé rit ra vai nhan dinh nhw sau: Céc chwong trinh chéng virus hién chi phat hién
valoai tri drgc céc virus da biét; Trong méi trwomg dang bi lay nhiém virus, nhdt cir
nhétdong clia chiing ta déu b virus gidm sat. Nhw vy, khi st dung mot chwong trinh
quétvirus, t5t nhit 12 khéi dong lai may tir mot dia “Boot” trong sach hoan toan.





b. Sao chép đoạn văn bản trên thành 5 đoạn và định dạng theo yêu cầu như sau:

- Đoạn 1: Canh đều 2 biên

- Đoạn 2: Canh đều 2 biên và chỉnh khoảng cách dòng 1.5 line

- Đoạn 3: Canh đều 2 biên và chỉnh First Line là 1.5 cm

- Đoạn 4: Canh đều 2 biên và chỉnh Hanging là 2cm

- Đoạn 5: Canh đều 2 biên, canh lề trái 2cm, lề phải 3cm và Firt line 1cm

- Định dạng khoảng cách mỗi đoạn cách đoạn trên 12pt và cách đoạn dưới 3pt.

Để kết quả 5 đoạn văn bản được định dạng như sau:

[image: image5.png]hoc da tré nén quen thudc doi véi nhitng ai thudng xuyén si dyng
trt¥" cac virus tin hoc cing 13 didu kha dé dang: Chi can dimg cic
ét virus (v6n da phd bién khip no) “quét” qua dia bi nhiém 1 xong ngay.
Ta c6 thé riit ra vai nhan dinh nhw sau: Cac chwong trinh chéng virus hién chi phat hién
va loai trir dwoc cc virus da biét; Trong méi trwdmg dang bi lay nhiém virus, nhit cir
nhét dong clia ching ta déu bi virus gidm sét. Nhw vay, khi st dung mét chwong trinh
quétvirus, t6t nhat 1a khéi dong lai mdy tir mét dia “Boot” trong sach hoan toan.

Hién nay Virus tin hoc da tré nén quen thudc d8i véi nhimg ai thuong xuyén si dung
méy vi tinh,
chwongtrinh
Ta c6 thé rit ra vai nhn dinh nhw sau: Cic chwong trinh chéng virus hié

tri¥" cic virus tin hoc ciing 13 didu kha d& dang: Chi can dimg cic

virus (v6n da phé bién khip noi) “quét” qua di

bi nhiém 13 xong ngay.
chi phat hién

va loai triv dwoc cic virus da biét; Trong méi trwdmg dang bi lay nhiém virus, nhit cir

nhét dong clia ching ta déu bi virus gidm sét. Nhw vay, khi st dung mot chwong trinh
quétvirus, t6t nhat 1 khi dong lai médy tir mét dia “Boot” trong sach hoan toan.

Hién nay Virus tin hoc da tré nén quen thudc d6i véi nhirng ai thuomg xuyén sir
dung méy vi tinh. “Diét tri¥” céc virus tin hoc ciing a diéu kha dé dang: Chi can diing cac
chuwong trinh diét virus (von da phé bién khip not) “quét” qua dia b nhiém la xong ngay.
Ta c6 thé riit ra vai nhan dinh nhw sau: Céc chwong trinh chéng virus hién chi phét hién
va loai trir dwoc cic virus da biét; Trong mdi truong dang bi 1y nhiém virus, nhat cir
nhit déng ciia ching ta déu bi virus giam sat. Nhw viy, khi st dung mot chwong trinh
quét virus, tot nhit 1a khéi dé





[image: image6.png]HIén nay Virus tin hoc da tr& nén quen thudc doi v6i nhirng ai thuong xuyén sir dung
may vi tinh. “Diét tri¥” céc virus tin hoc cling 1 diéu kha dé dang: Chi can
ding cic chwong trinh diét virus (vn da phé bién khip noi) “quét” qua dia bi
nhiém 12 xong ngay. Ta c thé rit ra vai nhan dinh nhw sau: Céc chwong trinh
chéng virus hién chi phat hién va loai trir dwoc céc virus d biét; Trong méi
trwdng dang bi lay nhiém virus, nhat ci nhit déng cia ching ta déu bj virus
gidm sat. Nhw vay, khi st dung mot chwong trinh quét virus, tot nhét1a kho
déng lai may tir mot dia “Boot” trong sach hoan toan.

Hién nay Virus tin hoc da tré nén quen thu
nhing ai thudmg xuyén si dung méy vi tinh.
virus tin hoc cing I3 didu kha dé dang: Chi can dung cic
chwong trinh diét virus (vn da phd bién khip noi) “quét’
qua dia bi nhiém 13 xong ngay. Ta c6 thé rit ra vai nhan dinh
nh sau: Cac chrong trinh chong virus hién chi phat hién va
1
nhiém virus, nhét cir nhit déng cia ching ta déu bi virus
gidm sat. Nhw vay, khi st dung mét chwong trinh quét virus,
t6t nhat 12 khi dong lai mdy tir mot dia “Boot” trong sach
hoan toan.





Bài 4:

a. Sao chép đoạn văn bản ở bài 3 câu a và thực hiện chia thành 2 cột đều nhau, canh đều và Drop cap như sau

[image: image7.png]ién nay Virus tin hoc da tré¢ nén
Hquen thugc d8i véi mhimg ai
thuong xuyén st dung may vi

tinh. “Diét tri cAc virus tin hoc cling 1
dibu kh dé dang: Chi can ding cic
inh diét virus (v6n da pho bién

qua dia bj nhiém la
xongngay. Ta c6 thé rit ra vai nhan dinh

nhw sau: Cac chwong trinh chéng virus
hién chi phat hién va loai trir dwoc cic
virus da biét; Trong méi truong dang bi
lay nhiém virus, nhat i nhét dong cia
chiing ta déu bi virus gidm sét. Nhu vy,
Khi st dung mot chuong trinh quét
virus, t6t nhat 13 ki dong lai méy tir
mot did “Boot” trong sach hoan toan.




b. Sao chép đoạn văn bản ở bài 3 câu a và thực hiện chia thành 2 cột không đều nhau, canh lề trái và Drop cap như sau: 

[image: image8.png]iénnay Virus tin hoc

H datré nén quen thugc
6iv6inhimg ai

thwdmg xuyén sir dung may vi

hoc ciingl3 digukh4 dé dang:
Chi can ding céc chuong
trinh diét virus (v6n d3 phé

bién khap noi) “quét” qua dia bi nhiemla xong
ngay. Ta c6 thé rit ra vai nhan dinh nhw sau: Cic
chwong trinh chéng virus hién chi pht hién va loai
trir dwoc cac virus da biét; Trong méi treomg dang
bilay nhidm virus, nht cie nhat dong ciia ching ta
deubi virus giam sat. Nhw vy, khi st dung mot
chwong trinh quét virus, t6t nhat 13 khéi donglai
may tir mot dia “Boot” trong sach hoan toan.





Khối 11:
Học sinh theo hướng dẫn sử dụng trình biên dịch online để ôn tập bài 14 (Kiểu xâu) và soạn, tìm hiểu bài 15, 16 (Kiểu tệp)
Bước 1: Truy cập vào trang web: https://quantrimang.com/trinh-bien-dich-pascal-online-168535
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Bước 2: Nhập chương trình

[image: image10.png]00NV WN R

program vidul;

var a, b: string;

begin
write('Nhap ho ten thu nhat: '); readln(a);
write('Nhap ho ten thu hai: readln(b):
if length(a) > length(b) then write(a) else write(b);
readln

end.





Bước 3: Chọn [image: image11.png]


 để chạy chương trình

[image: image12.png]anguage

1 program vidul;

2 wvar a, b: string;

3 - begin

4 write('Nhap ho ten thu nhat: '); readln(a);

5 write('Nhap ho ten thu hai: '); readln(b);

6 if length(a) > length(b) then write(a) else write(b);
7 readln

8 end.

Nhap ho ten thu nhat: Tran Van Hung
Nhap ho ten thu hai: Nguyen Vang Dung

Nguyen Vang Dung

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.






Ngày 11 tháng 02 năm 2020


Người lập


Bùi Thị Thanh Nhàn
6

